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STT Đơn vị Số lượng GCN  Người duyệt Thời gian 

1 Ý Yên 240 Phạm Vũ Chí Trung 

Sáng Thứ Hai 

(10/4/2023) 

Địa điểm: P406 

2 Lý Nhân Tông 197 Phạm Vũ Chí Trung 

3 Đỗ Huy Liêu 184 Phạm Vũ Chí Trung 

4 Nguyễn Đức Thuận 105 Phạm Vũ Chí Trung 

5 Lê Quí Đôn 10 Phạm Vũ Chí Trung 

6 Trần Nhân Tông 85 Phạm Vũ Chí Trung 

7 Nguyễn Trãi 221 Phạm Vũ Chí Trung 

8 GDTX Trần Phú 86 Phạm Vũ Chí Trung 

9 Nguyễn Khuyến 416 Phạm Vũ Chí Trung 

10 Trần Quang Khải 147 Phạm Vũ Chí Trung 

11 C Hải Hậu 186 Phạm Vũ Chí Trung 

12 Vũ Văn Hiếu 39 Phạm Vũ Chí Trung 

13 Quang Trung 307 Hoàng Trung Sơn 

Sáng Thứ Hai 

(10/4/2023) 

Địa điểm: P407 

 

14 Phạm Văn Nghị 133 Hoàng Trung Sơn 

15 Đại An 248 Hoàng Trung Sơn 

16 Hùng Vương 43 Hoàng Trung Sơn 

17 Lương Thế Vinh 119 Hoàng Trung Sơn 

18 Phan Bội Châu 136 Hoàng Trung Sơn 

19 Trực Ninh  121 Hoàng Trung Sơn 

20 Nguyễn Công Trứ 354 Hoàng Trung Sơn 

21 A Hải Hậu 29 Hoàng Trung Sơn 

22 Trực Ninh B 113 Hoàng Trung Sơn 

23 An Phúc 147 Hoàng Trung Sơn 

24 Mỹ Lộc 83 Hoàng Trung Sơn 

25 Trần Văn Bảo 61 Hoàng Như Thanh 

Sáng Thứ Hai 

(10/4/2023) 

Địa điểm: P405 

26 Nguyễn Bính 202 Hoàng Như Thanh 

27 Nguyễn Du 205 Hoàng Như Thanh 

28 B Nghĩa Hưng 296 Hoàng Như Thanh 

29 Nghĩa Hưng 125 Hoàng Như Thanh 



30 Trần Nhật Duật 84 Hoàng Như Thanh 

31 Thịnh Long 141 Hoàng Như Thanh 

32 Tô Hiến Thành 196 Hoàng Như Thanh 

33 B Hải Hậu 181 Hoàng Như Thanh 

34 GDTX Tỉnh 28 Hoàng Như Thanh 

35 Thiên Trường 246 Hoàng Như Thanh 

36 Trần Hưng Đạo 69 Hoàng Như Thanh 

37 Tống Văn Trân 56 Lã Văn Thanh 

Chiều Thứ Hai 

(10/4/2023) 

Địa điểm: P405 

38 Mỹ Tho 166 Lã Văn Thanh 

30 Hoàng Văn Thụ 263 Lã Văn Thanh 

40 Đoàn Kết 85 Lã Văn Thanh 

41 GDNN Nghĩa Hưng 299 Lã Văn Thanh 

42 Ngô Quyền 324 Lã Văn Thanh 

43 Trần Quốc Tuấn 168 Lã Văn Thanh 

44 Trần Văn Lan 253 Lã Văn Thanh 

45 Cao Phong 142 Lã Văn Thanh 

46 Nguyễn Huệ 316 Lã Văn Thanh 
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